
VAFI nhận định

Giải thích của Cục Viễn thông về việc 
tăng cước dịch vụ 3 G là chưa thể chấp nhận được

Trong những ngày gần đây, dư luận ( đông đảo người tiêu dùng ) xôn xao thắc mắc về chuyện giá cước dịch vụ 3 G liên tục được điều chỉnh tăng từ 3 nhà cung cấp dịch vụ đang thống lĩnh tuyệt đối thị trường , việc tăng cước trong bối cảnh chất lượng 3 G ngày càng xuống cấp và không đi kèm với cam kết mạnh mẽ của 3 nhà mạng là sau  tăng cước sẽ bảo đảm cải thiện được chất lượng dịch vụ . Cục Viễn thông đã có văn bản giải thích cực kỳ sơ sài về việc tăng giá cước dịch vụ 3G.Về việc này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) cho rằng giải trình của Cục Viễn thông ( thông qua họp báo ) là chưa thể chấp nhận được, theo những  căn cứ sau đây : 

1/ Chỉ khoảng 1 tháng sau khi nhận được văn bản đề nghị tăng cước dịch vụ 3G từ 3 nhà mạng ( Viettel, Mobifone, Vinafone ) thì Cục Viễn thông đã vội vã chấp nhận mà không có công đoạn Cục Viễn thông trực tiếp thẩm định giá thành cước 3 G :


- Theo như Thứ trưởng Lê Nam Thắng công bố tại cuộc họp báo thì các số liệu về giá thành dịch vụ là do 3 nhà mạng cung cấp trên cơ sở cam kết của 3 nhà mạng, từ đó làm cơ sở cho Cục Viễn thông chấp thuận việc tăng giá ;


- Vậy vai trò của Cục Viễn thông là gì ? Chẳng nhẽ Cục không có khả năng thẩm định lại giá thành dịch vụ trước khi ra quyết định hay Cục có niềm tin vào các doanh nghiệp ? Khác với việc tăng giá xăng dầu, mỗi lần tăng đều có sự thẩm định giá của Bộ Tài chính đi kèm với việc công khai tài chính ở mức tương đối từ Petrolimex….  

- Hành động vội vã ra quyết định chấp nhận tăng giá cước 3G phải chăng là sợ nếu chậm trễ ra quyết định vì thẩm định giá thành sẽ làm cho 3 doanh nghiệp thua lỗ phá sản hay sẽ không bảo đảm việc cung cấp dịch vụ di động ? Thực tế không phải như vậy. Hiện 3 doanh nghiệp độc quyền này đang là những doanh nghiệp có thương quyền kinh doanh đặc biệt, đang có lợi thế kinh doanh siêu lợi nhuận thể hiện ở các yếu tố : Tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong các ngành kinh tế, lợi nhuận tuyệt đối cũng thuộc hàng doanh nghiệp cao nhất, thu nhập bình quân thuộc top doanh nghiệp cao nhất trong các ngành kinh tế trong khi khả năng quản trị doanh nghiệp chỉ ở mức trung bình khá, trừ Viettel ở vị thế quản trị doanh nghiệp khá hơn nhưng cũng cần cảnh báo là Viettel đang đi vào con đường đầu tư dàn trải , đầu tư ngoài ngành vào những lĩnh vực không thuộc thế mạnh của Viettel, đầu tư vào những lĩnh vực dư thừa lực lượng sản xuất như đầu tư tài chính, đầu tư vào bất động sản, vào ximăng, vào sản xuất điện thoại di động, dịch vụ truyền hình….( đây không phải là nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước ). Các khoản đầu tư dư thừa này đều lấy từ nguồn lợi nhuận kinh doanh siêu ngạch.

2/ Theo báo cáo từ Cục viễn thông thì cả 3 nhà mạng đang có giá cước 3G chỉ bằng 54% giá thành dịch vụ nhưng Bộ cho phép thực hiện khấu hao nhanh toàn bộ  vốn đầu tư cho mạng 3 G chỉ trong vòng 2 tới 3 năm ? Lời giải thích này bộc lộ sự mâu thuẫn lớn : 

- Trong thực tế đời sống doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp liên tục bán sản phẩm chỉ bằng 60% giá thành trong vài năm thì doanh nghiệp đó sẽ đi vào con đường thua lỗ giải thể, phá sản hoặc với số hiếm doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải thắt lưng buộc bụng , chỉ trả lương ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung của xã hội ;

- Giá cước dịch vụ 3 G chỉ bằng 54% giá thành nhưng thời gian khấu hao chỉ 2 tới 3 năm ? Điều này có vô lý hay không ?


+ Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, hầu hết đại bộ phận doanh nghiệp trong nước phải thực hiện chế độ khấu hao chậm, thậm chí nhiều doanh nghiệp , nhất là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ khấu hao không đủ mức bảo toàn vốn đầu tư, thực chất là che đậy những khoản thua lỗ khổng lồ .


+ Nhưng Viettel, Mobifone, Vinafone xung phong áp dụng chế độ khấu hao cực nhanh,( chế độ khấu hao nhanh chỉ bằng công cụ lao động ) dĩ nhiên là đẩy giá thành dịch vụ lên rất cao ( có thể đẩy giá thành cước dịch vụ lên gấp 2 lần ) , điều đó có thể khẳng định rằng giá thành dịch vụ mà 3 nhà mạng cung cấp là không chính xác ;

+ Đã bán dịch vụ 3 G chỉ bằng 54% giá thành nhưng 3 nhà mạng không phải thắt lưng buộc bụng, trên thực tế thu nhập cho người lao động của 3 nhà mạng này liên tục tăng trong những năm kinh tế khó khăn này và họ không dám công bố công khai thu nhập của mình như các công ty niêm yết ?

+ Theo giải thích của Bộ thông tinh và truyền thông, Bộ cho phép doanh nghiệp thực hiện chế độ khấu hao cơ bản cực nhanh vì công nghệ viễn thông mau lạc hậu, đồng thời giúp doanh nghiệp có cơ hội thu hồi vốn nhanh để tái đầu tư, tuy nhiên sẽ không có lãnh đạo nhà mạng nào dám khẳng định rằng chỉ sau 3 năm khai thác thì toàn bộ hạ tầng dịch vụ 3 G sẽ bị thanh lý vì công nghệ lạc hậu ? Việc cho phép doanh nghiệp khấu hao cực nhanh với thời gian khấu hao được rút ngắn còn 1/4 và 1/3 vòng đời của tài sản cố định sẽ làm giảm nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đẩy giá thành dịch vụ lên cao và từ đó làm cơ sở cho việc tăng giá cước “ có vẻ hợp lý “ ? Nếu VAFI là Tổng Cục thuế, VAFI sẽ không chấp nhận cho các doanh nghiệp trên được áp dụng chế độ khấu hao cực nhanh ở mức không hợp lý, vì điều đó sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước .  


3/ Theo thông lệ quốc tế, để quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại chúng ở vị thế độc quyền, nhà nuớc phải yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên công khai các thông tin sau ( trên trang Web doanh ghiệp và cho nhà quản lý ) :


- Công bố báo cáo tài chính chi tiết định kỳ theo từng, quí từng năm ;


- Công bố chi tiết từng khoản doanh thu, từng khoản lợi nhuận từ các dịch vụ cung cấp ;


- Công bố chi tiết các thỏa thuận hợp đồng ăn chia tiền cước với đối tác nước ngoài ;

- Công bố chi tiết các khoản chi phí ở mức vừa và lớn ( đi kèm với suất đầu tư hay đơn giá )  để người tiêu dùng có cơ sở kiểm soát giá thành xem có hợp lý hay không ?


- Công bố chi tiết thu nhập thực tế từ Ban quản lý đến nhân viên để xem thu nhập khủng có đẩy giá thành lên không  ;


- Thuyết minh giải trình chi tiết của doanh nghiệp về các đợt tăng  giá cước  các loại dịch vụ ;


- Lãnh đạo các doanh nghiệp phải trực tiếp điều trần công khai từ cơ quan quản lý viễn thông, từ cơ quan quản lý cạnh tranh và từ Quốc Hội.

- VAFI đã vào trang Web của 3 doanh nghiệp trên để tìm những thông tin tương tự như trên thì đều không có, duy chỉ có Viettel, Mobifone  đưa thông tin tóm tắt chỉ tiêu lợi nhuận , doanh thu nói chung của 1 số năm quá khứ. 

- Nói về độ minh bạch thông tin tài chính của 3 nhà mạng so với các công ty đại chúng và công ty niêm yết  thì độ minh bạch là gần bằng O. Petrolimex đã bị công luận thắc mắc góp ý rất nhiều về độ minh bạch của giá xăng dầu, tuy nhiên VAFI thấy rằng độ minh bạch của Petrolimex còn gấp nhiều lần 3 nhà mạng vì Petrolimex đã được cổ phần hóa trở thành công ty công chúng và thường xuyên công bố công khai báo cáo tài chính theo từng quí ;


- Từ sự phân tích này để nhận định rằng công tác quản lý vốn nhà nước, công tác quản lý giá cước của Bộ Thông tin và truyền thông còn quá yếu kém .

- Nếu như có được những thông tin công bố như trên, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khá hơn rất nhiều, điều đặc biệt quan trọng là lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ rất ngại tăng giá cước vì nếu tăng giá cước thì phải bị điều trần, bị dư luận điều tra xem việc tăng giá cước có hợp lý hay không .

4/ Nếu VAFI là Cục Viễn thông, VAFI không chấp nhận cho tăng giá cước 3 G dựa trên rất nhiều căn cứ  :


- Theo điều tra sơ bộ của VAFI thì doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân từ 3 nhà mạng liên tục tăng vì 3 nhà mạng ở vi thế kinh doanh độc quyền , vì người tiêu dùng không có lựa chọn nào khác. Năm 2012, doanh thu về mảng  dịch vụ điện thoại di động trong nước của 3 nhà mạng là trên 100 trăm ngàn tỷ, lợi nhuận khoảng trên 20 ngàn tỷ. ( Nếu 3 doanh nghiệp này là công ty niêm yết thì lợi nhuân là trên 30 ngàn tỷ ).  Ba nhà mạng hiện nay được hưởng vị thế độc quyền kinh doanh nên áp lực cạnh tranh là rất nhỏ, 1 điểm quan trọng nữa là họ không phải đóng thuế cổ tức như các loại hình doanh nghiệp khác. Nếu đóng cổ tức cho nhà nước thì bình quân trong những năm qua, nhà nước thu khiêm tốn  khoảng  10 ngàn tỷ đồng /năm , còn nếu các doanh nghiệp này niêm yết, cổ tức nhà nước phải thu là trên 15 ngàn tỷ đồng . Theo báo cáo của Cục Viễn thông, 3 doanh nghiệp trên đã đầu tư vào mạng 3 G là 27 ngàn tỷ đồng, khoản đầu tư này chỉ tương ứng với khoản cổ tức 3 năm mà nhà nước không thu, đấy là chưa nói trong nhiều năm liền, 3 doanh nghiệp trên không phải đóng 1 xu cổ tức cho nhà nước . Với nguồn lợi nhuận  khổng lồ của nhà nước  để lại doanh nghiệp thì tăng cước để làm gì trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay ?  

- Để xét việc tăng giá cước thì trước hết phải yêu cầu 3 nhà mạng minh bạch thông tin tài chính chi tiết những thông tin như VAFI yêu cầu tại Điểm 3. Tuy nhiên nếu có yêu cầu này, có lẽ 3 nhà mạng trên sẽ không dám xin tăng giá cước .


- Yêu cầu 3 nhà mạng đưa ra các giải pháp cải thiện chất luợng dịch vụ 3 G, giải đáp cặn kẽ thắc mắc của người tiêu dùng, nếu yêu cầu đưa ra không được giải quyết thì tham mưu lãnh đạo Bộ có phương án thay đổi nhân sự để chọn lựa người có tài hơn .  

5/ Góp ý của VAFI tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác quản lý vốn nhà nước và quản lý giá cước viễn thông tại 3 nhà mạng :

5.1. Yêu cầu Viettel, Mobifone, Vinafone thực hiện chế độ công bố thông tin chi tiết ( như Điểm 3 ) để đông đảo người tiêu dùng có cơ sở xem xét , đồng thời thúc đẩy việc quản lý vốn và tài sản nhà nước được tốt hơn. Riêng đối với Mobifone, Vinafone là các đơn vị do Bộ quản lý thì Bộ trưởng có thẩm quyền ra lệnh cho các doanh nghiệp này thực hiện ngay ;


5.2. Lời giải thích của Cục Viễn thông về việc tăng cước dịch vụ 3G là không thỏa đáng, người ta có cảm tưởng rằng vai trò của Cục như là Luật sư bào chữa cho 3 nhà mạng. Để công tác quản lý nhà nước được độc lập và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng về phương diện tài chính và chất lượng, VAFI xin đề nghị :


-  Cổ phần hóa ngay VNPT, mobifone, vinafone và đưa về SCIC quản lý. 

- Tách Mobifone khỏi tập đoàn VNPT, cổ phần đa số của nhà nước sẽ do SCIC quản lý . Biện pháp này nhằm để Mobifone không bị chi phối trực tiếp từ VNPT và để Mobifone cạnh tranh nhằm thúc đẩy chất lượng dịch vụ từ 3 nhà mạng .


- Bộ chỉ làm công tác quản lý nhà nước và không làm công tác quản lý trực tiếp doanh nghiệp vì Bộ không phải là nhà quản trị doanh nghiệp. Nên cổ phần hóa các đơn vị trên để nhờ các nhà đầu tư tư nhân quản lý giúp cho nhà nước thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với hiện nay .


5.3. VAFI xác định Viettel, Mobifone, Vinafone như 3 kho vàng khổng lồ và đặc biệt ( kho vàng không bao giờ cạn kiệt mà chỉ có tăng thêm ) có nhiệm vụ cung cấp tiền cho ngân sách nhà nước.( đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện “hái quả” các doanh nghiệp này ):


- Cần đặt kế hoạch để 3 nhà mạng đóng góp cổ tức nhà nước năm 2013 khoảng 1 tỷ đô la, Bộ trưởng có thẩm quyền với Mobifone, Vinafone và Bộ trưởng nên đặt chỉ tiêu 2 đơn vị này phải đóng góp khoảng 10 ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước ;


- Không nên để các doanh nghiệp này đầu tư dàn trải, đầu tư hoang phí . Nếu tích cực làm thì tiền cổ tức hàng năm của 3 đơn vị sẽ xây dựng được 1 tuyến đường sắt nội đô  ;


- Cổ phần hóa và niêm yết là con đường duy nhất để quản lý tốt tài sản nhà nước, đồng thời phải bắt nó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia từ lợi thế kinh doanh độc quyền. Còn nếu không có chủ trương thực hiện thì mọi hậu quả từ quản lý vốn yếu kém  và không hiệu quả thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm.

5.4. Sau cùng VAFI đề nghị Bộ trưởng đồng thời với vai trò là người đại biểu nhân dân xin có trả lời bằng văn bản để người dân được biết vì những vấn đề VAFI đề cập nếu được thực hiện sẽ là 1 cuộc cách mạng thực sự trong ngành viễn thông . Rất hy vọng Bộ trưởng quan tâm tới vấn đề trên.      
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